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Hải Phòng, tháng 4 năm 2022
KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CHỦ ĐỀ TẾT VÀ MÙA XUÂN
ĐỘ TUỔI: 5-6 TUỔI
Thời gian thực hiện 4 tuần từ ngày 24/01/2022 đến ngày 25/02/2022

	TT
	Mục tiêu chủ đề
	PTCT
	Nội dung chủ đề
	Hoạt động chủ đề
	Kho học liệu
	Phạm vi thực hiện
	Địa điểm tổ chức
	Thuộc lĩnh vực
	ND cốt lõi
	CHỦ ĐỀ TẾT VÀ MÙA XUÂN
	Ghi chú về sự điều chỉnh    ( nếu có)

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Nhánh1
	Nhánh2
	Nhánh3
	Nhánh4
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Bé vui đón tết
	Phong tục, món ăn ngày tết
	Lễ hội pháo đất làng Kim Ngân
	Mùa xuân của bé
	

	I. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT

	

6
	Thực hiện đúng kỹ thuật và thuần thục các động tác trong bài tập thể dục theo hiệu lệnh, nhịp bản nhạc/bài hát. Bắt đầu và kết thúc động tác đúng nhịp.

	

	Tập kết hợp 5 động tác cơ bản trong bài tập thể dục
	Bài 6: 
- Hô hấp:Ngửi hoa
- Tay: Tay đưa ngang gập khuỷu tay 
- Chân: Đứng đưa từng chân ra phía trước
- Bụng- lườn: Hai tay đan nhau,đặt sau gáy, quay người sang 2 bên
- Bật: Bật liên tục
	
	Khối
	Sân chơi khu 1
	Thể chất
	1
	TDS
	TDS
	TDS
	TDS
	

	27
	Giữ được thăng bằng cơ thể, nhịp nhàng, khéo léo khi thực hiện vận động đi nối bàn chân tiến, lùi
	
	Đi nối bàn chân tiến, lùi
	HĐH: "Đi nối bàn chân tiến, lùi"
	https://www.youtube.com/watch?v=400xB5zuQhA

	Lớp
	Phòng chức năng
	Thể chất
	1
	HĐH
	
	
	
	

	31
	Mạnh mẽ, khéo léo, phối hợp nhịp nhàng khi đi theo đội hình, đội ngũ và đi đều bước
	
	Đi theo đội hình, đội ngũ, đi đều bước
	TDS: Xếp hàng tập thể dục

	
	Trường
	Sân chơi khu 1
	Thể chất
	
	TDS
	TDS
	
	
	

	46
	Bền bỉ, dẻo dai, duy trì tốc độ chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	
	Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
	Trò chơi "Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian"
	
	Lớp
	Sân chơi khu 1
	Thể chất
	
	
	
	
	HĐNT
	

	47
	Nhanh nhẹn, dẻo dai, khéo léo khi phối hợp thực hiện vận động chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	
	Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	Trò chơi: Chạy và vượt qua 2-3 chướng ngại vật
	
	Lớp
	Sân chơi khu 1
	Thể chất
	1
	
	HĐNT
	
	
	

	88
	Tập trung, khéo léo thực hiện vận động chuyền, bắt bóng qua đầu chuyển ra sau lưng hoặc ra phía trước
	
	Chuyền, bắt bóng qua đầu chuyển ra sau lưng hoặc ra phía trước
	HĐH:  "Chuyền, bắt bóng qua đầu chuyển ra sau lưng"
	https://www.youtube.com/watch?v=ANpRiA5KCcc
	Lớp
	Phòng chức năng
	Thể chất
	1
	
	
	HĐH
	
	

	89
	Biết dùng một số bộ phận cơ thể để giữ bóng
	
	Giữ bóng bằng 2 chân, 2 cẳng tay kết hợp đi tiến về phía trước 2m
	HĐH: "Giữ bóng bằng 2 chân kết hợp đi tiến về phía trước 2m"
	
	Lớp
	Phòng chức năng
	Thể chất
	
	
	
	
	HĐH
	

	110
	Thực hiện được các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	
	Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay
	-Chơi tự do "Các loại cử động bàn tay, ngón tay và cổ tay".
 - TC: Những ngón tay nhúc nhích.
 - Vận động bàn tay trong nước.
 - HĐ vệ sinh: rửa tay, rửa mặt.
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	VS-AN
	
	VS-AN
	
	

	116
	Tô màu kín, không chờm ra ngoài đường viền các hình vẽ
	
	Tô màu hình vẽ
	HĐG: Tô vẽ các loại hoa ngày tết
- Tô màu vẽ tranh vườn hoa của bé
- Tô màu chữ cái b - d - đ, h - k có trong các loại hoa, rau, quả
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	117
	Biết vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	
	Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số
	HĐG: Hoạt động chơi  "Vẽ hình và sao chép các chữ cái, chữ số"
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	
	
	HĐG
	
	

	120
	Cắt, xé được theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	
	Cắt, xé theo đường viền thẳng và cong của các hình đơn giản
	HĐG: Cắt dán các loại cây, quả
- Cắt dán các loại kiểu lá cây: tròn, trái tim, răng cưa, uốn lượn…
- Xé dán những bông hoa xinh: hoa cánh tròn, cánh dài,

	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	123
	Xếp chồng được 12-15 khối, lắp ráp theo mẫu
	
	Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối
	HĐG: Hoạt động chơi "Xây dựng, lắp ráp với 12-15 khối "
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	HĐG
	
	
	
	

	126
	Biết tự mặc - cởi quần áo, xâu dây giày, cài quai dép, kéo khóa (phéc mơ tuya)
	
	Cài - cởi cúc, kéo khóa phéc mơ tuya,
Xâu - luồn - buộc dây
	HĐH: Dạy trẻ kĩ năng đi giày, mặc áo, đội khăn xếp
	https://www.youtube.com/watch?v=aW2zPXmM1ww
	Lớp
	Phòng chức năng
	Thể chất
	1
	
	HĐH
	
	
	

	134
	Biết sử dụng đúng cách một số văn phòng phẩm thông thường
	
	Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…
	HĐG: Hoạt động chơi "Sử dụng một số thiết bị văn phòng phẩm: băng keo 1 mặt, ghim vòng, gim bấm, dập lỗ,…"
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	
	HĐG
	HĐG
	
	

	139
	Nhận biết được 4 nhóm thực phẩm và lựa chọn được một số thực phẩm khi gọi tên nhóm
	
	Nhận biết thực phẩm theo 4 nhóm đạm, béo, tinh bột- đường, vitamin muối khoáng và gọi tên một số món ăn đặc trưng ngày tết
	
TC: Nấu ăn những món ăn ngày tết
Phân loại món ăn theo 4 nhóm thực phẩm
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	144
	Biết cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, các món ăn trong 1 bữa ăn
	
	Cơ cấu các bữa ăn trong 1 ngày, thức ăn trong bữa ăn 
	 Trò chuyện về các món ăn thực đơn trong ngày
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	147
	Biết mỗi thực phẩm có nhiều dạng chế biến và cách ăn khác nhau. Có khả năng thực hành một số thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản
	
	Thao tác cơ bản trong chế biến một số món ăn, thức uống đơn giản của gia đình trong ngày tết cổ truyền
	Thực hành chế biến một số món ăn, đồ uống đơn giản trong ngày tết ( gói bánh chưng, nấu canh mọc, nặn bánh, làm mứt tết….)
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	150
	Biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)
	
	Các bệnh thường gặp liên quan đến ăn uống
	HĐG: Khám bệnh.
Luyện tập và thực hiện cách giữ gìn vệ sinh trong ăn uống.
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	
	
	
	HĐG
	

	153
	Biết một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	
	Cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản

	- Trò chơi nối/ghép đôi tương ứng loại thực phẩm/ thức ăn với cách bảo quản
 - Thực hành 1 số kỹ năng về bảo quản thực phẩm: đóng gói, bọc màng bảo quản thực phẩm,…
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	155
	Biết một số thói quen ăn uống tốt (ăn chậm, nhai kỹ, không kén chọn thức ăn, không vừa nhai vừa nói,…)
	
	Thói quen ăn uống tốt/không tốt
	Trò chuyện về thói quen ăn uống tốt/không tốt
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	157
	Trẻ được chăm sóc sức khỏe, dinh dưỡng theo khoa học
	
	- Hướng dẫn cách chế biến một số món ăn dành cho trẻ
- Một số chế độ ăn khi trẻ bị bệnh (táo bón, tiêu chảy, sốt, suy dinh dưỡng, thừa cân béo phì,…)
	TC: Chế biến một số món ăn ngon ngày tết như làm mứt tết, bánh 
chưng……
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	VS-AN
	HĐG
	
	
	

	159
	Có kỹ năng rửa tay bằng xà phòng đúng quy trình. Có thói quen tự rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và khi tay bẩn
	
	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng
	Rèn luyện kỹ năng rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh
	
https://drive.google.com/drive/folders/1cT3x4g2G_zRECR18vjwTFA-gVshHJ0Zj
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	159

	162
	Có kỹ năng lau mặt đúng thao tác. Có thói quen tự lau mặt
	
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	Rèn luyện kỹ năng lau mặt
	https://drive.google.com/drive/folders/1cT3x4g2G_zRECR18vjwTFA-gVshHJ0Zj
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	1
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	165
	Có kỹ năng đánh răng đúng thao tác. Có thói quen tự đánh răng hàng ngày
	
	Rèn luyện kỹ năng đánh răng
	Rèn luyện kỹ năng đánh răng
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	168
	Biết tự thay quần áo khi bị ướt/bẩn và để vào nơi quy định
	
	Thay quần áo và để vào nơi quy định
	Thay quần áo và để vào nơi quy định
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	CHĐ
	CHĐ
	CHĐ
	CHĐ
	

	169
	Có ý thức giữ đầu tóc, quần áo gọn gàng, sạch sẽ
	
	Ý thức vệ sinh cá nhân, làm một số công việc tự phục vụ:rửa tay, rửa mặt, chải tóc, lựa chọn trang phục…
	Thực hành và luyện tập vệ sinh thân thể, thói quen tốt trong giữ gìn vệ sinh cá nhân.
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	CHĐ
	VS-AN
	CHĐ
	VS-AN
	

	174
	Có kỹ năng sử dụng đồ dùng phục vụ ăn uống thành thạo, khéo léo
	
	Cách sử dụng đồ dùng ăn uống trong sinh hoạt hằng ngày.
	TC: Bé làm nội trợ
Tập chế biến một số món ăn đơn giản trong ngày tết
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	
	HĐG
	VS-AN
	
	

	175
	Biết sử dụng thiết bị vệ sinh đúng cách
	
	Nội quy khu vực vệ sinh
	Nhận biết một số kí hiệu đơn giản: nhà vệ sinh nam – nữ và cách sử dụng một số thiết bị vệ sinh
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	VS-AN
	VS-AN
	
	
	

	184
	Có một số hành vi văn minh, thói quen tốt trong ăn uống và chủ động thực hiện hàng ngày
	
	Có kỹ năng mời cô, mời bạn khi ăn.
	Thực hành trong giờ ăn
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	185
	
	
	Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa
	Luyện tập hành vi văn minh trong ăn uống: Ăn từ tốn, nhai kỹ, không đùa nghịch trong lúc ăn, không vừa nhai vừa nói, biết nhặt cơm rơi vào đĩa.
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	186
	
	
	Không kén chọn thức ăn, ăn hết suất
	- Tổ chức giờ ăn cho trẻ  (tạo cảm giác ngon miệng cho trẻ trước khi ăn bằng cách kể chuyện, đọc thơ, đồng dao, bài hát….)
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	187
	
	
	Không uống nước lã, ăn quà vặt ngoài đường
	Trò chuyện về một số hành vi văn minh: không 
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	ĐTT
	ĐTT
	
	
	

	
	
	
	
	ăn quà vặt, không uống nước lã…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	189
	Biết lựa chọn ăn/không ăn những thức ăn có lợi/có hại cho sức khỏe
	
	Phân biệt thức ăn có lợi/ có hại cho sức khỏe con người
	Trò chuyện về một số món ăn có lợi, có hại cho sức khỏe
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	VS-AN
	VS-AN
	ĐTT
	
	

	190
	Biết cách phân biệt thực phẩm/ thức ăn sạch, an toàn
	
	Nhận biết thực phẩm chín-tái, sống; nhận biết thực phẩm sạch qua màu sắc, mùi vị….trong các thực phẩm
	- Xem video hướng dẫn lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn
- Trò chơi: Thi đầu bếp giỏi chọn nhanh những thực phẩm sạch, an toàn
 - Hướng dẫn cách xem hạn sử dụng, ký hiệu an toàn, hướng dẫn sử dụng bằng ký hiệu trên bao bì sản phẩm
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	
	HĐC
	VS-AN
	
	

	191
	Làm quen một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản.
	
	Một số cách bảo quản thực phẩm/ thức ăn đơn giản
	- Trò chơi nối/ghép đôi tương ứng loại thực phẩm/ thức 
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	
	HĐG
	
	HĐG
	

	
	
	
	
	ăn với cách bảo quản
 - Thực hành 1 số kỹ năng về bảo quản thực phẩm: đóng gói, bọc màng bảo quản thực phẩm,…
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	198
	Có một số thói quen tốt trong vệ sinh, phòng bệnh
	
	Giữ vệ sinh thân thể
	Trò chuyện về  một số kỹ năng vệ sinh cơ thể và phòng bệnh khi giao mùa
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	
	HĐC
	VS-AN
	
	

	199
	
	
	Không khạc nhổ bừa bãi
	- Giữ vệ sinh nơi công cộng
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	CHĐ
	CHĐ
	CHĐ
	CHĐ
	

	200
	
	
	Đi vệ sinh đúng nơi quy định
	Thực hành trong giờ vệ sinh.
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	VS-AN
	

	201
	
	
	Che miệng khi hắt hơi, ho
	Luyện tập hành vi văn minh trong sinh hoạt.
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	CHĐ
	CHĐ
	CHĐ
	CHĐ
	

	202
	Biết một số loại bệnh tật liên quan đến ăn uống (ỉa chảy, sâu răng, suy dinh dưỡng, béo phì,…)
	
	Dấu hiệu một số bệnh liên quan đến ăn uống
	Trò chuyện dấu hiệu nhận biết một số bệnh liên quan đến ăn uống
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	VS-AN
	HĐC
	
	
	

	205
	Biết ích lợi và lựa chọn sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	
	Ích lợi và cách sử dụng trang phục phù hợp thời tiết
	Trò chơi: Ích lợi khi sử dụng trang phục phù hợp thời tiết.
HĐC: Dạy trẻ Mặc và  Lựa chọn trang phục phù hợp  với thời tiết , ngày tết
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	HĐC
	HĐG
	
	
	

	207
	Có khả năng nhận biết một số biểu hiện đặc trưng khi ốm và bước đầu biết cách phòng tránh. Biết nói với người lớn khi bị đau, chảy máu, sốt.
	
	Nhận biết một số biểu hiện khi ốm và cách phòng tránh đơn giản vào mùa xuân

	Trò chuyện về các bệnh thường gặp vào mùa xuân
	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	
	
	
	HĐC
	

	215
	Biết tránh và không làm một số hành động nguy hiểm khi được nhắc nhở phù hợp độ tuổi
	
	Một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
	Quan sát, trò chuyện  Một số trường hợp khẩn cấp (cháy, có người rơi xuống nước, ngã chảy máu,..)
	
	Khối
	Sân chơi khu 4
	Thể chất
	
	
	
	
	HĐNT
	

	218
	Nhận biết được một số trường hợp khẩn cấp
	
	Nhận biết một số trường hợp khẩn cấp và gọi người giúp đỡ
	- Trò chuyện, xem video về một số trường hợp khẩn cấp như: bị cháy, ngã chảy máu, có người rơi xuống nước….
- Cùng trẻ thảo luận một số cách xử lý  khi gặp các trường hợp khẩn cấp
- Chơi trò chơi: Ai gọi to nhất, Khi cần bé gọi ai
	
	Lớp
	Sân chơi khu 4
	Thể chất
	
	HĐNT
	
	HĐNT
	
	

	219
	Biết tránh một số trường hợp không an toàn
	
	Một số trường hợp không an toàn:
- Người lạ bế ẫm, rủ đi chơi, cho đồ ăn.
- Tự ý đi ra khỏi nhà/trường/lớp một mình khi chưa được người lớn cho phép
	-Thực hành một số kỹ năng xử lý tình huống khi gặp người lạ.
-Thực hiện các quy định của trường, lớp.                        -Xử lý tình huống khi bị bắt cóc
	https://www.youtube.com/watch?v=IxSNuv5MWSw
	Lớp
	Sân chơi khu 4
	Thể chất
	1
	
	
	HĐNT
	HĐNT
	

	220
	Biết kêu cứu, gọi người giúp đỡ khi gặp nguy hiểm
	
	Địa chỉ của gia đình.
Tên bố mẹ, ông bà.
Số điện thoại của người thân và các số điện thoại trợ giúp: 111,113,114,115
	ĐTT: TC: Số điện thoại của ai?
Địa chỉ đúng
Hô đúng số trợ giúp.

	
	Lớp
	Lớp học
	Thể chất
	
	ĐTT
	
	
	
	

	224
	Tự giác thực hiện được một số quy định về an toàn tại nơi công cộng
	x
	Quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng khi đi tham quan dã ngoại đầu xuân
	Thực hành quy định đảm bảo an toàn nơi công cộng trong giờ thăm quan dã ngoại tại Chùa Đống linh nhân dịp đầu xuân
	
	Trường
	Ngoài nhà trường
	Thể chất
	
	
	
	TQDN
	
	

	II. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC

	246
	Biết đặc điểm, ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa ,quả
	
	Đặc điểm , ích lợi , tác hại, quá trình phát triển và điều kiện sống của một số loại cây, hoa
	Trò chơi trải nghiệm với cây con
	
	Lớp
	Sân chơi khu 2
	Nhận thức
	1
	
	HĐNT
	
	HĐNT
	

	
	
	
	
	Trò chuyện về một số loại hoa quả đặc trưng ngày tết
	
	Lớp
	Sân chơi khu 2
	Nhận thức
	
	
	
	
	HĐNT
	

	248
	Biết so sánh, phân loại  cây, hoa, quả theo 2 - 3 dấu hiệu
	
	So sánh, phân loại  hoa quả, bánh theo 2-3 dấu hiệu
	HĐG: so sánh, phân loại  cây, hoa, quả, bánh theo 2 - 3 dấu hiệu

	
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	
	HĐG
	
	
	
	

	251
	Có khả năng tự quan sát, phán đoán để phát hiện được mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	
	Quan sát, phán đoán mối liên hệ đơn giản giữa con vật, cây với môi trường sống và cách chăm sóc bảo vệ
	- Thảo luận về những điều kiện sống và cách chăm sóc bảo vệ cây, hoa, rau
 - Lập bảng: cây cần gì để lớn lên
 - Làm thí nghiệm: Sự lớn lên của cây, cây thiếu ánh sáng - thiếu nước, cây trồng từ cành, cây trồng từ hạt, cây trồng từ củ, -  Chăm sóc cây
	
	Lớp
	Sân chơi khu 2
	Nhận thức
	
	
	
	HĐNT
	HĐNT
	

	257
	Nói được một số đặc điểm nổi bật của các mùa trong năm nơi trẻ sống
	
	Đặc điểm nổi bật của mùa xuân: ấm áp, cây đâm chồi nảy lộc, mùa xuân có ngày tết cổ truyền
	HĐH: Tìm hiểu về mùa xuân
	https://www.youtube.com/watch?v=6JbquGBv9oI

	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	
	
	
	HĐH
	

	273
	Biết các nguồn nước trong môi trường sống. Ích lợi của nước với đời sống con người con vật và cây. Một số đặc điểm, tính chất của nước và hiểu được nguyên nhân gây ô nhiễm nguồn nước và cách bảo vệ nguồn nước
	
	Ích lợi của nước với đời sống con người, con vật và cây
	Quan sát làm thí nghiệm về ích lợi của nước đối với cây
- Lập bảng về ích lợi của nước
	
	Lớp
	Sân chơi khu 2
	Nhận thức
	
	
	
	
	HĐNT
	

	279
	Có một số hiểu biết về các nguồn ánh sáng và cách sử dụng hợp lý
	
	Các nguồn ánh sáng và cách sử dụng tiết kiệm, hiệu quả
	Quan sát,  Làm thí nghiệm: Cây thiếu ánh sáng, không khí. Cây lớn lên như thế nào?
	
	Khối
	Sân chơi khu 2
	Nhận thức
	
	
	
	
	HĐNT
	

	287
	Thực hiện được một số thao tác cơ bản với máy tính
	
	Một số thao tác cơ bản với máy tính: tắt, mở, di chuyển chuột, kích chuột , mở thư mục
	Trò chơi Bé chọn nhanh, Ai nhanh nhất
	
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	
	
	
	LGHĐH
	
	

	288
	Chủ động tương tác với các bài giảng Elearning/ phần mềm trò chơi trên máy tính
	
	Chơi phần mềm trò chơi/ bài giảng Elearning trên máy tính
	Trò chơi: Thi xem ai nhanh, vòng quay kì diệu…..
	
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	
	
	LGHĐH
	LGHĐH
	
	

	293
	Biết đếm trong phạm vi 10 và đếm theo khả năng
	
	Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	Đếm trong phạm vi 10, đếm xuôi, đếm ngược theo khả năng
	
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	329
	Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai  khối vuông và khối chữ nhật
	
	Gọi tên và chỉ ra được các điểm giống, khác nhau giữa hai  khối vuông và khối chữ nhật
	Nhận biết, gọi tên khối vuông, khối chữ nhật và nhận dạng các khối hình đó trong thực tế
	
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	
	
	
	
	HĐG
	

	335
	Biết tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	
	Tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	Tạo ra một số hình học bằng các cách khác nhau
	
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	
	
	
	HĐG
	
	

	368
	Kể được tên và hoạt động nổi bật của một số lễ hội, sự kiện văn hóa tại địa phương
	
	Một số phong tục tập quán của người Việt Nam vui đón tết: có bánh chưng, hoa đào, đi chúc tết….
	HĐH: -Trò chuyện về ngày Tết quê em; 
-Tìm hiểu một số phong tục của ngày tết Nguyên Đán
	
	Lớp
	Lớp học
	Nhận thức
	1
	HĐH
	HĐH
	
	
	

	III. LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ

	384
	Có khả năng nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	Nghe hiểu, sử dụng các câu đơn, câu mở rộng, câu phức trong giao tiếp
	
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	
	CHĐ
	
	
	CHĐ
	

	385
	Có khả năng đọc thuộc bài thơ, ca dao,
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	đồng dao phù hợp độ tuổi và chủ đề thực hiện. Có khả năng đọc biểu cảm bài thơ, ca dao, đồng dao phù hợp độ tuổi
	
	Đọc diễn cảm bài thơ ca dao, đồng dao, tục ngữ, hò vè theo chủ đề tết và mùa xuân
	HĐH:  Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm "Tết đang vào nhà".

	https://www.youtube.com/watch?v=UkqqGfxqxHA
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	HĐH
	
	
	
	

	386
	Nghe hiểu nội dung câu chuyện, thơ, đồng dao, ca dao cho lứa tuổi của trẻ
	
	Nghe hiểu nội dung câu chuyện theo chủ đề tết và mùa xuân
	HĐH: Kể chuyện trẻ nghe Sự tích mùa xuân
	https://www.youtube.com/watch?v=J_t5nYd-k-A

	Lớp
	Lớp học
	

Ngôn ngữ
	

1
	
	
	
	

HĐH
	

	412
	Biết sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép trong giao tiếp
	
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự  "Cảm ơn", "Xin lỗi"; "Xin phép"; "Thưa"; "Dạ"; "Vâng"… phù hợp với tình huống trong giao tiếp
	Thực hành sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép, lịch sự trong sinh hoạt hằng ngày.
	
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	
	
	CHĐ
	
	CHĐ
	

	417
	Biết tự điều chỉnh giọng nói phù hợp với ngữ cảnh nhu cầu giao tiếp
	
	Một số hành vi văn minh, lịch sự trong giao tiếp.
	Thực hành các hành vi văn minh, lịch sự trong giao tiếp, chào hỏi nói những lới chúc tết tới người thân.
	
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	
	HĐC
	HĐC
	
	
	

	420
	Biết trả lời các câu hỏi về nguyên nhân, so sánh: "Tại sao?"; "Có gì giống nhau?"; "Có gì khác nhau?"; "Do đâu mà có?"; Biết hỏi lại khi không hiểu người khác nói: "tại sao?", "như thế nào?"
	
	Sắp xếp trình tự bộ tranh liên hoàn ( 4 -5 tranh) có nội dung gần gũi, rõ ràng và phù hợp với nhận thức của trẻ. Nhìn vào tranh vẽ trong sách có thể nói được nội dung mà tranh minh họa.
	- Bé tập kể chuyện sáng tạo với các loại cây, rau, hoa, quả, ngày tết và mùa xuân
	
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	
	
	
	HĐG
	HĐC
	

	421
	Không nói tục, chửi bậy
	
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép
	Sử dụng các từ biểu thị sự lễ phép khi đi chúc tết người thân
	
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	
	CHĐ
	CHĐ
	
	
	

	441
	Có khả năng nhận dạng các chữ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	
	Nhận dạng các chữ cái B-D -Đ trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	- Chơi trò chơi với chữ cái: Ô chữ bí mật, Ong tìm chữ, Chữ trốn ở đâu, Nét chữ kì diệu, Ghép tên tôi, Tìm thẻ chữ, Chiếc túi kì diệu…
HĐH: Làm quen chữ cái b,d,đ
	https://youtu.be/4guErBbdeuc
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	
	HĐH
	
	HĐG
	

	
	
	
	Nhận dạng các chữ cái H- K trong bảng chữ cái Tiếng Việt, chữ in thường, in hoa
	- Chơi trò chơi với chữ cái: Ô chữ bí mật, Chiếc túi kì diệu, Hãy chọn tôi đi, Hoa tìm lá, lá tìm hoa...
HĐH:  Làm quen chữ cái h,k
	https://www.youtube.com/watch?v=arePMR6fiB0
	Lớp
	Lớp học
	Ngôn ngữ
	1
	
	
	HĐH
	HĐG
	

	         IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN TÌNH CẢM KĨ NĂNG XÃ HỘI

	465
	Có khả năng tự làm được một số việc đơn giản trong sinh hoạt hàng ngày
	
	Phối hợp cùng bạn trang trí lớp chuẩn bị đón tết
	Bày mâm ngũ quả. Cắm hoa, cắt dây đoàn kết, thổi bóng, gói bánh chưng…
	
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	
	HĐG
	HĐG
	
	
	

	485
	Biết một vài cảnh đẹp, di tích lịch sử, lễ hội và một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương đất nước

	x
	Di tích lịch sử, cảnh đẹp, lễ hội, một vài nét văn hóa truyền thống (trang phục, món ăn) của quê hương nơi trẻ đang sinh sống

	HĐH: Tìm hiểu về lễ hội pháo đất tại làng văn hóa Kim Ngân
	
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	1
	
	
	HĐH
	
	

	503
	Biết nhận xét và tỏ thái độ với hành vi" đúng" - " sai", " tốt" - " xấu" ; nhận ra việc làm của mình có ảnh hưởng đến người khác
	
	Biết chào hỏi lễ phép, biết chúc tết ông bà, bố mẹ và người thân, biết cảm ơn khi được nhận quà từ người khác
	Thực hành nói lời chúc tết tới người thân
	
	Lớp
	Lớp học
	TCKNXH
	
	HĐC
	HĐC
	
	CHĐ
	

	511
	Thích chăm sóc cây
	
	chăm sóc  cây cối vào lễ hội mùa xuân
	- Thực hành tưới cây, nhổ cỏ, nhặt lá vàng, xới đất, gieo trồng…
	
	Lớp
	Sân chơi khu 2
	TCKNXH
	
	
	
	HĐNT
	
	

	514
	Có hành vi bảo vệ môi trường trong sinh hoạt 
	
	Hành vi giữ gìn, bảo vệ môi trường
	Thực hành nội quy bảo vệ môi trường: không hái 
	
	Lớp
	Sân chơi khu 2
	TCKNXH
	
	HĐNT
	
	
	HĐNT
	

	
	hàng ngày và biết nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện
	
	
	hoa, bẻ cành, dẫm vào vườn rau, vườn cây, không hái quả, không vứt rác bừa bãi, bảo vệ nguồn nước...
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	IV. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MĨ

	522
	Biết thể hiện thái độ tán thưởng, tự khám phá, bắt chước âm thanh, dáng điệu và sử dụng các từ gợi cảm nói lên tình cảm khi nghe âm thanh gợi cảm, các bài hát, bản nhạc và ngắm nhìn vẻ đẹp của các sự vật, hiện tượng trong thiên nhiên, cuộc sống và tác phẩm nghệ thuật
	
	Thể hiện cảm xúc của mình về mùa xuân tươi đẹp qua các tác phẩm âm nhạc, thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; kể chuyện về chủ đề tết và mùa xuân
	-Nghe hát, vận động theo nhạc, bày tỏ tình cảm qua giai điệu của bài hát theo chủ đề tết và mùa xuân
-Ngắm nhìn các tác phẩm nghệ thuật và quan sát vẻ đẹp của thiên nhiên gần gũi quanh bé.
	
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mĩ
	
	ĐTT
	ĐTT
	HĐNT
	
	

	523
	Chăm chú lắng nghe, và hưởng ứng cảm xúc (hát theo, vỗ tay, nhún nhảy, lắc lư, thể hiện động tác minh họa) theo bài hát, bản nhạc; thích nghe đọc thơ, đồng dao, ca dao, tục ngữ; thích nghe kể câu chuyện phù hợp với độ tuổi và chủ đề thực hiện
	
	Nghe và hưởng ứng cảm xúc nhún nhảy, lắc lư theo lời bài hát theo chủ đề
	Nghe hát, xem video về các bài hát, bài thơ, câu chuyện về ngày tết và mùa xuân
	
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mĩ
	
	LGHĐH
	HĐC
	LGHĐH
	HĐC
	

	532
	Biết hát đúng giai điệu, lời ca, hát diễn cảm phù hợp với sắc thái, tình cảm của bài hát qua giọng hát, nét mặt, điệu bộ, cử chỉ…
	
	Hát đúng giai điệu, lời ca của bài hát theo chủ đề
	HĐH: Dạy hát bài: "Bé chúc tết", Mùa xuân của em
	https://www.youtube.com/watch?v=G8tLmmlg-nM
	Lớp
	Phòng chức năng
	Thẩm mĩ
	1
	HĐH
	
	HĐH
	
	

	537
	Có khả năng vận động nhịp nhàng phù hợp với sắc thái, nhịp điệu bài hát, bản nhạc với các hình thức (vỗ tay theo các loại tiết tấu, múa)
	
	Vận động nhịp nhàng theo giai điệu, nhịp điệu và thể hiện sắc thái phù hợp với các bài hát, bản nhạc
	-HĐH: Dạy vân động bài: "Bé chúc tết"
-Hoạt động nghệ thuật tổng hợp với chủ đề
“Chào xuân”
- Liên hoan văn nghệ trong các ngày hội, ngày lễ.
	https://www.youtube.com/watch?v=1t7oHHUsWh4
	Lớp
	Phòng chức năng
	Thẩm mĩ
	1
	
	HĐH
	HĐC
	HĐH
	

	541
	Biết phối hợp và lựa chọn các nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu thiên nhiên để tạo ra sản phẩm
	
	Lựa chọn, phối hợp 2-3 nguyên vật liệu tạo hình, vật liệu trong thiên nhiên, phế liệu để tạo ra các sản phẩm
	HĐH: Bé làm quà đón tết.
HĐG: Làm bộ sưu tập về các loại hoa, lá (ép khô)
	https://www.youtube.com/watch?v=XbRt8gpXuV4

	Lớp
	Phòng chức năng
	Thẩm mĩ
	1
	HĐH
	
	
	HĐG
	

	544
	Biết phối hợp các kĩ năng vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	
	Vẽ để tạo thành bức tranh có màu sắc hài hòa, bố cục cân đối
	HĐH: Vẽ hoa mùa xuân
	https://www.youtube.com/watch?v=1oy59Jfwho
	Lớp
	Phòng chức năng
	Thẩm mĩ
	1
	
	
	HĐH
	HĐG
	

	550
	Biết phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành sản phẩm có bố cục cân đối
	
	Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối
	Lăn dọc, xoay tròn, ấn dẹt đất nặn để tạo thành các sản phẩm có 1 khối hoặc 2 khối
	
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mĩ
	
	
	LGHĐH
	
	
	

	
	
	
	Phối hợp các kĩ năng nặn để tạo thành những chiếc bánh chưng, bánh giày đón têt
	HĐH: Nặn một số loại bánh đặc trưng ngày tết Nguyên Đán
	https://www.youtube.com/watch?v=15v-98yY_DY
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mĩ
	1
	
	HĐH
	
	
	

	555
	Biết pha trộn màu để tạo ra màu mới
	
	Pha trộn màu nước
	In hình hoa, lá mùa xuân từ màu nước
	
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mĩ
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	

	558
	Biết nhận xét các sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng, bố cục
	
	Nhận xét sản phẩm tạo hình về màu sắc, hình dáng / đường nét và bố cục
	- Giờ học: Nhận xét các sản phẩm tạo hình.
- Hoạt động chơi: Thăm quan phòng tạo hình, triển lãm tranh.
	
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mĩ
	
	LGHĐH
	LGHĐH
	LGHĐH
	LGHĐH
	

	562
	Có khả năng tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động, hát theo các bản nhạc, bài hát yêu thích
	
	Tự nghĩ ra các hình thức để tạo ra âm thanh, vận động theo các bài hát, bản nhạc yêu thích
	Trò chơi:  Ai giỏi hơn, Thử tài bé yêu...
- Giờ âm nhạc.
	
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mĩ
	
	HĐG
	LGHĐH
	
	
	

	564
	Biết gõ đệm bằng dụng cụ theo tiết tấu tự chọn
	
	Tự tạo ra tiết tấu khi nghe nhạc, nghe hát bằng cách gõ đệm bằng dụng cụ gõ
	- Trò chơi: Bé tập làm ca sĩ, Bé chọn nhạc cụ nào?, Nhạc công tài ba...
- Giờ âm nhạc.
	
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mĩ
	
	LGHĐH
	LGHĐH
	LGHĐH
	LGHĐH
	

	565
	Có khả năng đặt lời theo giai điệu một bài hát, bản nhạc quen thuộc (một câu hoặc một đoạn)
	
	Có ấn tượng sau khi nghe nhạc, biết so sánh một vài thể loại âm nhạc về âm thanh, lời ca
	
- Trò chơi tai ai tinh, lắng nghe âm thanh nhanh chậm, vui buồn của lời bài hát
-Giờ âm nhạc
	
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mĩ
	
	LGHĐH
	LGHĐH
	LGHĐH
	LGHĐH
	

	568
	Có khả năng tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu phù hợp để tạo ra sản 
	
	Tìm kiếm, lựa chọn các dụng cụ, nguyên vật liệu liệu thiên nhiên và vật liệu đã qua sử 
	HĐH: Tái chế chai nhựa thành chậu hoa
HĐG: Làm khung ảnh bằng cành cây, lá cây 
	
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mĩ
	
	HĐG
	HĐG
	HĐG
	HĐH
	

	
	phẩm theo ý 
thích
	
	dụng: lá cây, chai nhựa, tạo ra sản phẩm
	ép khô, sỏi….
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	572
	Biết đặt tên cho sản phẩm tạo hình
	
	Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình.
	- Đặt tên cho sản phẩm tạo hình của mình. Giữ gìn sản phẩm của mình, của bạn
	
	Lớp
	Lớp học
	Thẩm mĩ
	
	 LGHĐH
	 LGHĐH
	 LGHĐH
	 LGHĐH
	

	








Cộng số nội dung hoạt động phân bổ vào nhánh chủ đề
	Chia theo
lĩnhvực
	Tổng số
	21
	50
	55
	44
	48
	

	
	
	Lĩnh vực thể chất
	8
	29
	33
	25
	23
	

	
	
	Lĩnh vực nhận thức
	3
	3
	4
	4
	7
	

	
	
	Lĩnh vực ngôn ngữ
	4
	4
	4
	2
	6
	

	
	
	Lĩnh vực TCKNXH
	1
	3
	2
	2
	2
	

	
	
	Lĩnh vực thẩm mỹ
	5
	11
	12
	11
	10
	

	
	Chia theo
hoạt động trong chế độ sinh hoạt
	Đón - trả trẻ
	3
	2
	1
	0
	

	
	
	Thể dục sáng
	2
	2
	1
	1
	

	
	
	Hoạt động góc
	10
	14
	6
	10
	

	
	
	Hoạt động ngoài trời
	2
	2
	5
	9
	

	
	
	Vệ sinh – ăn ngủ
	14
	12
	13
	10
	

	
	
	Hoạt động chiều
	3
	6
	1
	3
	

	
	
	Tham quan dã ngoại
	0
	0
	1
	0
	

	
	
	Lồng ghép hoạt động học
	5
	7
	7
	4
	

	
	
	Các hoạt động
	6
	5
	4
	6
	

	
	
	Lễ hội
	0
	0
	0
	0
	

	
	
	Hoạt động học
	5
	5
	5
	5
	

	
	
	Chia cụ thể
hoạt động học
	Giờ thể chất
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ nhận thức
	1
	1
	0
	1
	

	
	
	
	Giờ ngôn ngữ
	1
	1
	1
	1
	

	
	
	
	Giờ TCKNXH
	0
	0
	1
	0
	

	
	
	
	Giờ thẩm mỹ
	2
	2
	2
	2
	














II. DỰ KIẾN KẾ HOẠCH CÁC CHỦ ĐỀ NHÁNH:

	Tên chủ đề nhánh
	Số tuần thực hiện
	Thời gian thực hiện
	Người phụ trách
	Ghi chú về sự điều chỉnh (nếu có)

	Bé vui đón tết
	1
	Từ 24/01 đến  28/01/2022
	
	

	Phong tục,món ăn ngày tết
	1
	Từ 7/02 đến  11/02/2022
	
	

	Lễ hội pháo đất làng văn hóa Kim Ngân
	1
	Từ 14/02 đến  18/02/2022
	
	

	Mùa xuân của bé
	1
	Từ 21/02 đến  25/02/2022
	
	



III. CHUẨN BỊ:

	
	Nhánh “Bé vui đón tết”
	Nhánh “Phong tục, món ăn ngày têt ”
	Nhánh “Lễ hội pháo đất làng văn hóa Kim Ngân”
	Nhánh “Mùa xuân của bé”

	Giáo viên
	- Vệ sinh sạch sẽ môi trường trong và ngoài lớp học, khử khuẩn phòng chống dịch covid-19
- Chuẩn bị trang thiết bị đồ dùng dạy học, dồ dùng trực quan để thực hiện kế hoạch chủ đề.
- Tạo môi trường giáo dục hoạt động theo chủ đề Tết và mùa xuân
- Phát động phụ huynh ủng hộ nguyên vật liệu thiên nhiên, phế thải đề làm đồ dùng, đồ chơi cho chủ đề Tết và mùa xuân
	- Vệ sinh sạch sẽ môi trường trong và ngoài lớp học, khử khuẩn phòng chống dịch covid-19
- Tiếp tục tạo môi trường cho trẻ hoạt động.
- Xây dựng kế hoạch nhánh phù hợp với chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng nguyên liệu đa dạng làm các món ăn ngon, và một số loại bánh đặc trưng ngày tết Nguyên Đán
	- Vệ sinh sạch sẽ môi trường trong và ngoài lớp học, khử khuẩn phòng chống dịch covid-19
- Tiếp tục tạo môi trường cho trẻ hoạt động.
- Xây dựng kế hoạch nhánh phù hợp với chủ đề
- Chuẩn bị đồ dùng nguyên liệu đa dạng cho các hoạt động, trò chơi pháo đất…..( đất sét, trống….)
	- Vệ sinh sạch sẽ môi trường trong và ngoài lớp học, khử khuẩn phòng chống dịch covid-19
- Tiếp tục tạo môi trường cho trẻ hoạt động.
- Xây dựng kế hoạch nhánh phù hợp.
- Chuẩn bị đồ dùng nguyên liệu đa dạng về mùa xuân
- Đánh giá trẻ cuối chủ đề
- Đóng chủ đề, chuẩn bị đồ dùng chủ đề mới

	Nhà trường
	- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi dạy học cho giáo viên thực hiện kế hoạch nhánh : máy chiếu, góc trải nghiệm gói bánh chưng……
	 - Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi dạy học cho giáo viên thực hiện kế hoạch nhánh : máy chiếu, góc trải nghiệm làm một số món ăn ngày tết……
	- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi dạy học cho giáo viên thực hiện kế hoạch nhánh : máy chiếu, loa đài  trống to, sân chơi pháo đất……
	- Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi dạy học cho giáo viên thực hiện kế hoạch nhánh : một số loại cây hoa thật, góc chợ quê tổ chức hội hoa mùa xuân……

	Phụ huynh
	- Ủng hộ các nguyên vật liệu cho cô và trẻ hoạt động làm một số đồ dùng đồ chơi ngày tết Nguyên Đán : làm câu đối, thiệp chúc mừng, phong bao lì xì, giấy màu, len vải vụn sỏi đá…..
- Vệ sinh sạch sẽ , đeo khẩu trang khử khuẩn cho trẻ khi tới trường để phòng bệnh covid-19 và các bệnh theo mùa.
	- Ủng hộ các nguyên vật liệu cho cô và trẻ hoạt động làm một số món ăn, phong tục ngày tết: lá dong gói bánh chưng, hoa quả bày mâm ngũ quả…..
- Vệ sinh sạch sẽ , đeo khẩu trang khử khuẩn cho trẻ khi tới trường để phòng bệnh covid-19 và các bệnh theo mùa.
	- Ủng hộ các nguyên vật liệu cho cô và trẻ hoạt động chơi trò chơi pháo đất….
- Vệ sinh sạch sẽ , đeo khẩu trang khử khuẩn cho trẻ khi tới trường để phòng bệnh covid-19 và các bệnh theo mùa.
	- Ủng hộ các nguyên vật liệu cho cô và trẻ hoạt động làm một số loại hoa, quả đón xuân : chai, lọ nhựa, len vải vụn, sỏi đá…..
- Vệ sinh sạch sẽ , đeo khẩu trang khử khuẩn cho trẻ khi tới trường để phòng bệnh covid-19 và các bệnh theo mùa.

	Trẻ
	- Mặc trang phục phù hợp về ngày tết Nguyên Đán, vệ sinh xịt khuẩn phòng chống dịch covid-19
- Tìm một số nguyên liệu thiên nhiên làm đồ dùng đồ chơi: sỏi, cát, lá cây khô…
- Tâm thế hào hứng vui tươi đón tết
	- Mặc trang phục phù hợp về ngày tết Nguyên Đán, vệ sinh sạch sẽ đầu tóc gọn gàng
- Tìm một số hoa quả trưng bày mâm ngũ quả
- Tâm thế hào hứng vui tươi 
	- Mặc trang phục phù hợp lễ hội mùa xuân, vệ sinh sạch sẽ đầu tóc gọn gàng
- Tìm một số nguyên liệu thiên nhiên làm đồ dùng đồ chơi: sỏi, cát, lá cây khô, len vải vụn, chai nhựa…

	- Mặc trang phục phù hợp thời tiết mùa xuân, vệ sinh sạch sẽ đầu tóc gọn gàng
- Lơ tay, váy múa trang phục tham gia lễ hội mùa xuân…




IV. KHUNG KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG TOÀN CHỦ ĐỀ:

	tt
	Hoạt động
	Phân phối vào các ngày trong tuần
	Ghi chú

	
	
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6
	

	1
	Đón trẻ
	- Tuyên truyền về công tác phòng chống dịch covid-19 và các bệnh theo mùa
- Đón trẻ vào lớp, rèn nề nếp chào hỏi.
- Hướng dẫn trẻ cất đồ dùng cá nhân đúng nơi quy định.
- Trao đổi với phụ huynh về tình hình của trẻ ở lớp.
- Trò chuyện với trẻ về ngày tết Nguyên Đán và mùa xuân
- Trò chuyện về một số hành vi văn minh: không ăn quà vặt, không uống nước lã…
- Trò chuyện về một số món ăn có lợi, có hại cho sức khỏe
- Nghe hát, vận động theo nhạc, bày tỏ tình cảm qua giai điệu của bài hát theo chủ đề tết và mùa xuân
- Chơi với đồ chơi và theo ý thích
	

	2
	Thể dục sáng
	· Khởi động:  Cho trẻ đi vòng tròn kết hợp với các kiểu đi và về đội hình 4 hàng ngang.
· Trọng động: Cho trẻ tập bài tập PTC kết hợp với vòng thể dục và nhạc bài hát “ Bé chúc tết”
+ Hô hấp: Ngửi hoa
+ Tay: Tay đưa ngang gập khuỷu tay
           + Chân: Đứng đưa từng chân ra phía trước
+ Bụng:  Hai tay đan nhau,đặt sau gáy, quay người sang 2 bên
+ Bật: Bật liên tục
· Trò chơi vận động: Hái hoa
· Hồi tĩnh: Đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng
	

	3
	Hoạt động học
	Bé vui đón tết
	Ngày 24/01
PTTC
Đi nối bàn chân tiến lùi

	Ngày 25/01
PTTM
Bé làm quà đón tết
	Ngày 26/01
PTNT
Trò chuyện về ngày tết quê em
	Ngày 27/01
PTNN
Đọc diễn cảm thơ“ Tết đang vào nhà”
	Ngày 28/01
PTTM
Dạy hát bài hát 
“ Bé chúc tết”
	

	
	
	Phong tục, món ăn ngày tết
	Ngày 7/02
PTTC
 Vận động tinh Dạy kĩ năng đi giày, mặc áo, đội khắn xếp
	Ngày 8/02
PTTM
Nặn bánh

	Ngày 9/02
PTNT
Tìm hiểu về một số phong tục ngày tết 
	Ngày 10/02
PTNN
Làm quen chữ cái “ b,d,đ”

	Ngày 11/02
PTTM
Dạy vận động 
“ Bé chúc tết”
	

	
	
	Lễ hội pháo đất 
	Ngày 14/02
PTTC
	Ngày 15/02
PTTM
	Ngày 16/02
TCKNXH
	Ngày 17/02
PTNN
	Ngày 18/02
PTTM
	

	
	
	làng văn hóa Kim Ngân
	"Chuyền, bắt bóng qua đầu chuyển ra sau lưng "
	Vẽ hoa mùa xuân
	Tìm hiểu về lễ hội đánh pháo đất tại làng văn hóa Kim Ngân
	Làm quen chữ cái “ h,k”

	Dạy hát 
“ Mùa xuân của em”

	

	
	
	Mùa xuân của bé

	Ngày 21/02
PTTC
"Giữ bóng bằng 2 chân kết hợp đi tiến về phía trước 2m"
	Ngày 22/02
PTTM
Tái chế chai nhựa thành chậu hoa
	Ngày 23/02
PTNT
Tìm hiểu về mùa xuân
	Ngày 24/02
PTNN
Kể chuyện 
“ Sự tích mùa xuân”

	Ngày 25/02
PTTM
Hoạt động nghệ thuật tổng hợp với chủ đề 
“Chào xuân”
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	Hoạt động ngoài trời
	Bé vui đón tết
	Ngày 24/01
· Dạo chơi, quan sát: phong cảnh không khí chuẩn bị tết
· TCVĐ: Lá và gió
· Dọn vệ sinh nhặt lá cây sân trường 
	Ngày 25/01
· Dạo chơi, quan sát: chợ hoa ngày tết
· TCVĐ: chạy vượt qua 2-3 chướng ngại vật
Chơi tự do tại khu vực số 2: cây con;cát, nước
	Ngày 26/01
· Quan sát: mâm ngũ quả
· TCVĐ: kéo co
Chơi tự do với cầu trượt, đu quay
	Ngày 27/01
· Quan sát: Trang phục ngày tết
· TCVĐ: Nhảy bao bố
Chơi tự do vẽ phấn trên sân
	Ngày 28/01
· Trò chuyện về cách gói bánh chưng
· TCVĐ: Cây nào lá đó
Chơi tự do tại khu vực số 5: chợ quê, trò chơi dân gian.
	

	
	
	Phong tục, món ăn ngày tết
	Ngày 7/02
· Dạo chơi, quan sát: cây hoa đào
	Ngày 8/02
· Trải nghiệm gói bánh chưng
	Ngày 9/02
· Quan sát: video phong tục chúc 
	Ngày 10/02
· Quan sát một số món ăn ngày tết
	Ngày 11/02
· Dạo chơi, quan sát: bầu trời
	

	
	
	
	· TCVĐ: Chạy tiếp cờ
- Chơi tự do tại khu vực số 2: cây con;cát, nước
	· TCVĐ: lộn cầu vồng
- Chơi tự do với lá cây
	tết và mừng tuổi
· TCVĐ: kéo co
- Chơi tự do tại khu vực số 4: đồ chơi vận động thể chất
	· TCVĐ: Bắt chước tạo dáng
-Chơi tự do tại góc chợ quê, chơi hội chợ hoa
	· TCVĐ: Cây cao cỏ thấp
- Chơi tự do tại khu vực số 2: câu cá, chơi nhà
	

	
	
	Lễ hội pháo đát làng văn hóa Kim Ngân
	Ngày 14/02
· Dạo chơi, quan sát: vườn hoa
· TCVĐ: Bịt mắt bắt dê
· Chơi tự do tại khu vực số 2: thực hành chăm sóc cây con 
	Ngày 15/02
· Dạo chơi, quan sát: thời tiết mùa xuân
· TCVĐ: trồng nụ trồng hoa
Chơi tự do làm đồ chơi từ lá cây
	Ngày 16/02
· Tham quan dã ngoại tại chùa Đống linh
· TCVĐ: mèo đuổi chuột
Chơi tự do Chơi trò chơi dân gian cướp cờ
	Ngày 17/02
· Thử nghiệm nước leo dốc
· TCVĐ: hái quả
Chơi tự do tại khu vực số 1: câu cá, chơi nhà bóng, cầu trượt, lăn bóng;...
	Ngày 18/02
· Trò chuyện về cách xử lý tình huống khi bị bắt cóc
· TCVĐ: Khiêu vũ cùng bóng
Chơi tự do 
	

	
	
	Mùa xuân của bé 
	Ngày 21/02
· Làm thí nghiệm cây thiếu ánh sáng, không khí
· TCVĐ: hái quả
· Chơi tự do với bóng, phấn
	Ngày 22/02
· Hướng dẫn làm hoa bằng củ cà rốt
· TCVĐ: mèo đuổi chuột
Chơi tự do tại khu vực số 1: PTVĐ
	Ngày 23/02
· Dạo chơi, quan sát: thời tiêt mùa xuân
· TCVĐ: Chạy liên tục 150m không hạn chế thời gian
Chơi tự do 
	Ngày 24/02
· Dạo chơi, quan sát: vườn rau sân trường
· TCVĐ: kéo co
Chơi tự do tại góc chợ quê
	Ngày 25/02
· Trải nghiệm trồng cây, chăm sóc cây
· TCVĐ: lộn cầu vồng
Chơi tự do 
	

	5
	Vệ sinh, ăn, ngủ
	* Mục tiêu:
- Giáo viên tổ chức vệ sinh cá nhân cho trẻ một cách trật tự, nền nếp.
-  Trẻ ăn hết xuất, có nề nếp, thói quen văn hóa trong ăn uống.
- Tạo điều kiện cho trẻ có một giấc ngủ tốt.
* Mục đích – yêu cầu:
- Kiến thức: 
+ Trẻ biết làm một số công việc tự phục vụ bản thân, có nề nếp, thói quen tốt trong vệ sinh, ăn, ngủ.
- Kỹ năng:
+ Trẻ có kỹ năng rửa tay, rửa mặt; ăn hết xuất, không vương vãi; ngủ sâu và ngủ đủ giấc.
- Thái độ:
+ Trẻ vui vẻ, thoải mái tham gia cùng cô.
* Chuẩn bị:
- Đồ dùng vệ sinh: nước sạch, khăn lay tay, khăn mặt, chậu, thau, xà phòng.
- Dụng cụ ăn uống: bát, thìa, đĩa nhựa, bàn, ghế, khăn lau.
- Đồ dùng ngủ: giát giường, chiếu, gối.
* Tổ chức thực hiện:
- Tổ chức hướng dẫn trẻ vệ sinh cá nhân rửa tay, rửa mặt theo trình tự các bước.
- Giáo viên tạo bầu không khí vui tươi, thoải mái, dễ chịu khi tổ chức bữa ăn cho trẻ.
+ Động viên, khích lệ trẻ ăn hết xuất, ăn theo nhu cầu của cơ thể.
- Vệ sinh phòng ngủ cho trẻ; chuẩn bị các trang thiết bị trong phòng: giường, chiếu, gối; theo dõi quá trình ngủ của trẻ để có biện pháp xử lý kịp thời.
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	Hoạt động chiều
	Bé vui đón tết
	Ngày 24/01
Giải các câu đố về ngày tết
TC: dung dăng dung dẻ
	Ngày 25/01
Trò chuyện về ngày tết quê em
Chơi theo ý thích

	Ngày 26/01
Xem video bài hát về ngày tết
Chơi với đất nặn
	Ngày 27/01
Thực hành nói lời chúc tết tới người thân
Chơi tự do ở các góc
	Ngày 28/01
Trang trí lớp đón tết
Vệ sinh trả trẻ
	

	
	
	Phong tục, món ăn ngày tết
	Ngày 7/02
Ôn số lượng trong phạm vi 8
TC: Thả đỉa ba ba
	Ngày 8/02
Ôn bài hát “ Bé chúc tết”
- Chơi với đồ chơi lắp ghép…
	Ngày 9/02
Ôn bài thơ : Tết đang vào nhà
Chơi theo ý thích

	Ngày 10/02
Xem video hướng dẫn lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn.
Chơi theo ý thích
	Ngày 11/02
- Ôn nhận biết phát âm chữ b,d,đ

	

	
	
	Lễ hội pháo đất làng văn hóa Kim Ngân
	Ngày 14/02
-Thực hành thay quần áo để vào nơi quy định
- Chơi theo ý thích.
	Ngày 15/02
- Làm quen chữ cái h,k
- Chơi với đồ chơi lắp ghép…
	Ngày 16/02
Luyện tập hành vi văn minh trong sinh hoạt

	Ngày 17/02
Làm quen bài hát mùa xuân của em
- Chơi theo ý thích.
	Ngày 18/02
Trò chuyện về một số biểu hiện khi ốm.

	

	
	
	Mùa xuân của bé 
	Ngày 21/02
Tập kể chuyện sáng tạo theo chủ đề
	Ngày 22/02
Nghe đọc một số bài thơ về chủ đề
	Ngày 23/02
Ôn tách gộp trong phạm vi 8
	Ngày 24/02
Trò chuyện về các bệnh thường gặp vào mùa xuân
	Ngày 25/02
- Liên hoan văn nghệ cuối tuần.
- Nêu gương bé ngoan
	


V. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG GÓC:

	Stt
	Tên góc chơi
	Mục đích – Yêu cầu
	Các hoạt động/ trò chơi trong góc chơi
	Chuẩn bị
	Phân phối vào nhánh

	
	
	
	
	
	N1
	N2
	N3
	N4

	1
	







Góc phân vai
	





Nấu ăn
	* Kiến thức:
- Trẻ biết phân công vai chơi cho từng thành viên trong nhóm.Biết từng công đoạn của quy trình chế biến sống, chín.
* Kĩ năng:
- Trẻ biết đóng vai và làm các công việc của người nội trợ.
Phát triển ngôn ngữ thông qua hoạt động chơi.
*Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.
	- Canh thịt
- Làm mứt tết
- Gói bánh chưng
- Gói chả nem
	Bộ đồ chơi nấu ăn, nguyên liệu chế biến món ăn, lá dong, đỗ, gạo, thịt, dừa non,gia vị …
	
x

x
	
x

x
	
	



	
	
	
	
	- rau cải luộc
- Rán bánh chưng, bánh gấc
- Thịt luộc
- Chả nem rán
- Giò lụa
	Bộ đồ chơi nấu ăn, nguyên liệu chế biến, Bánh đa nem, cà rốt, nấm hương,gia vị …
	
	
	x

x
	

	
	
	
	
	- Canh rau cải nấu thịt
- Tôm chiên
- Chả nem rán giòn
	Bộ đồ chơi nấu ăn, nguyên liệu chế biến, tôm, chả nem, cà rốt, gia vị …
	
	
	
	x

x

	
	
	Bán hàng
	* Kiến thức:
- Trẻ có hiểu biết về 1 số mặt hàng bày bán, biết bày các mặt hàng để bán, bày hàng đẹp, ngăn nắp, biết niềm nở mời chào khách mua hàng.
* Kĩ năng:
Rèn kĩ năng giao tiếp cho trẻ, trẻ nói to rõ ràng, linh hoạt.
*Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động, biết cất dọn đồ chơi sau khi chơi.
	- Bán rau củ, hoa quả, bánh chưng, giò lụa lì xì, quần áo đồ dùng ngày tết, 
- Bán đồ chơi bóng bay…
- Bán thực phẩm, hoa quả, đồ ăn, đồ uống,…


	-Rau, củ, quả, một số loại cây xanh,hoa, bánh chưng, giò, quần áo, giầy dép đồ dùng ngày tết…..
- Hoa quả, đồ ăn, đồ uống, thực phẩm…
	
x









	




x




x
	








x
	




x




x
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	Góc xây dựng
	
	* Kiến thức:
- Trẻ biết dùng các nguyên vật liệu khác nhau để xây dựng thành những công trình 1 cách hợp lý .
* Kỹ năng:
- Trẻ  thỏa thuận,bàn  bạc phân công công việc cho từng thành viên trong nhóm,biết xây, bố trí công trình:  1 cách  hợp lý.Rèn kĩ năng hoạt động nhóm.
 - Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.
- Cất dọn đồ chơi sau khi chơi.
	- Xây chợ hoa ngày tết
- Xây vườn cây ăn quả, vườn hoa mùa xuân
- Xây dựng công viên khu vui chơi lễ hội
	
	x











	


x






	



x

	




x
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	Góc học tập
	





Toán
	* Kiến thức:
- Trẻ biết đếm, tạo nhóm đối tượng, so sánh, thêm bớt, tách gộp trong phạm vi 8
* Kỹ năng:
- Luyện cho trẻ kĩ năng tạo nhóm, khoanh nhóm có 8  đối tượng,kĩ năng so sánh, thêm bớt, tách gộp.
* Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.

	- Phân loại hoa quả theo đặc điểm lợi ích
	Bảng chơi, lô tô các loại rau, củ, quả
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Khoanh đúng số lượng, tô màu nhóm số lượng 8
	Bảng chơi, bút dạ, tranh số lượng nhiều hơn 8 sáp màu
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Làm quen phép toán
	Bảng chơi, lô tô
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Phân loại thực phẩm sạch an toàn cho ngày tết
	Bảng chơi, lôt tô thực phẩm
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Điền số thích hợp
	Bảng chơi, thẻ số
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Sắp xếp theo quy tắc
	Bảng chơi, lô tô
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Tìm đúng số lượng
	Bảng chơi, que gắn lô tô
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Tạo nhóm
	Bảng chơi, tranh, kéo, sáp màu
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- So sánh, thêm bớt
	Bảng chơi, lô tô
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Chia phần
	Bảng chơi, lô tô
	
	
	
	x

	
	
	Chữ cái
	* Kiến thức:
- Trẻ nhận biết phát âm chữ cái b,d,đ,h,k 
- Biết chơi trò chơi với chữ cái b,d,đ,h,k
* Kĩ năng:
- Rèn kĩ năng nhận biết, phát âm chính xác chữ b,d,đ,h,k
* Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động.

	- Bé ghép từ
	Bảng chơi, tranh có các từ, chữ cái
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Vòng quay kì diệu
	Vòng quay, chữ cái b,d,đ,h,k
	
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Chọn gạch chân chữ cái đã học.
	Bảng chơi, bút dạ
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Nối chữ trong từ
	Bảng chơi, chấm tròn
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Xếp đúng tên tôi
	Bảng chơi, chấm tròn
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Đồ chữ, ghép chữ cái từ hột hạt

	Khuôn chữ cái, màu nước, hột hạt
	x
	x
	x
	x

	
	
	
	
	- Xúc xắc ngộ nghĩnh
	Xúc xắc có gắn các thẻ chữ
	x
	x
	x
	x

	4
	Góc sách 
	
	* Kiến thức:
- Trẻ biết kể chuyện, mở sách xem tranh ảnh về chủ đề. Làm album, làm sách về chủ đề tết và mùa xuân
* Kĩ năng:
- Luyện kĩ năng mở sách, kể chuyện, xem tranh theo trình tự.
- Luyện kĩ năng quan sát, ghi nhớ, phân loại.
* Thái độ:
- Trẻ hứng thú với viếc đọc sách, xem tranh, làm album..
	- Xem sách truyện.
	Tranh ảnh, sách truyện về ngày tết
	x
	x
	
	

	
	
	
	
	- Làm album về ngày tết và hoa mùa xuân
	 Đốc lịch, sách báo cũ, sách vải, hoa lá…
	
	
	x
	x

	
	
	
	
	- Làm album các món ăn đặc trưng ngày tết 
	Một số lô tô món ăn đặc trưng ngày tết
	
	x
	
	

	
	
	
	
	- Kể chuyện bằng rối, sa bàn, kể chuyện sáng tạo

	Truyện tranh sự tích mùa xuân, một số tranh ảnh, sa bàn rối tay………
	
	
	
	x

	5
	Góc tạo hình
	
	* Kiến thức:
- Trẻ biết dùng các kĩ năng đã học để vẽ,tô màu, xé dán, làm đồ dùng, nặn, về ngày tết và mùa xuân
* Kỹ năng:
- Luyện kĩ năng vẽ, nặn, dán, cắt, bố cục bức tranh hợp lý cho trẻ. Rèn sự khéo léo, tỉ mỉ, óc tưởng tượng cho trẻ.
* Thái độ:
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động,cất gọn gàng đồ chơi sau khi chơi.
	- Trang trí cành đào, cành mai
- Làm quà đón tết, tái chế chai nhựa thành chậu hoa
- Làm câu đối chúc tết, đèn lồng trang trí ngày tết
- Làm thiệp chúc mừng, phong bao lì xì
- Làm hoa, quả từ nguyên liệu tự nhiên
- In tranh từ màu nước
- Vẽ , xé dán hoa mùa xuân
- Nặn một số loại bánh ngày tết

	Sáp màu, giấy vẽ, giấy màu, hồ dán, kéo, lõi giấy, vỏ sữa chua, sỏi, chai nhựa len, vải vụn, cành cây, lá cây, màu nước, đất nặn…
	

x





x



x
	x









x
	



x



x
	x

x

x



x





	6
	Góc thiên nhiên
	
	* Kiến thức:
- Trẻ biết cách chăm sóc nhổ cỏ, tưới nước, bắt sâu, nhặt lá vàng cho cây….
* Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, khéo léo chăm chỉ làm việc
* Thái độ:
-Giáo dục trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Yêu cây xanh, yêu thiên nhiên…..
	- Chăm sóc vườn hoa mùa xuân
- Bắt sâu, nhổ cỏ, tưới nước, lau lá, nhặt lá vàng cho cây….
	Cây con , cây hoa, dụng cụ chăm sóc cây, 1 xô cát, sỏi, nước, găng tay, ….
	
	
	x
	x














VI. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG HỌC CHI TIẾT
NHÁNH 1: “Bé vui đón tết”
Thứ hai, ngày 24 tháng 01 năm 2022
Tên hoạt động học: Đi nối bàn chân tiến lùi
                                                                  Thuộc lĩnh vực: Phát triển thể chất
TCVĐ: Kẹp bóng 

I.Mục đích yêu cầu
1.Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài tập , biết đi nối bàn chân tiến-lùi đúng tư thế, mũi bàn chân sau sát với gót bàn chân trước, đặt thẳng theo hàng dọc.
- Trẻ biết cách chơi trò chơi và chơi đúng luật
2. Kỹ năng :
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn chân và khả năng giữ thăng bằng cho trẻ
- Phát triển cơ chân qua các thao tác đi chân tiến, lùi.
3.Thái độ :
-Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Giáo dục trẻ rèn  luyện thể dục, vận dụng kỹ năng vận động  trong hoạt động hàng ngày
- Rèn luyện ý thức tổ chức kỉ luật, tính nhanh nhẹn hoạt bát
II. Chuẩn bị:
- Phòng thể chất sạch sẽ, vạch xuất phát, bóng, rổ đựng bóng, xắc xô, vòng thể dục, nhạc bài hát sắp đến tết rồi
- Quần áo, đầu tóc trẻ gọn gàng.
III. Tiến hành
Tổ chức theo chương trình “ Bé vui đón tết”.
Nhiệt liệt chào mừng các quý vị đại biểu, các vị khách quý cùng các bé đến với chương trình “ Bé vui đón tết” ngày hôm nay. Đến với chương trình hôm nay có các cô các bác đến tham dự cùng với chúng mình. Các con hãy nổ một tràng pháo tay thật dòn giã để chào đón các cô các bác nào!. Và xin được chào mừng sự tham gia của 3 đội chơi:
· Đội hoa đào
· Đội hoa mai 
· Đội hoa cúc .
Đến với chương trình “ Bé vui đón têt” ngày hôm nay cả 3 đội chơi sẽ cùng nhau trải qua 3 phần . 
· Phần thứ nhất mang tên “ Bé vui khỏe”
· Phần thứ hai mang tên “ Bé tài năng”
    -    Phần thứ 3 mang tên “Chung sức”.
* Phần 1: Bé vui khỏe
- Cô cho trẻ xếp hàng và đi theo đội hình vòng tròn với các kiểu đi: đi nhanh, đi chậm, đi mũi bàn chân, đi gót bàn chân, đi mép ngoài bàn chân, khom lưng, chạy nhanh, chạy chậm kết hợp bài hát “Sắp đến tết rồi”
- Trẻ chuyển đội hình về 2 hàng dọc tách thành 4 hàng ngang
* Phần 2: Bé tài năng
- Cho trẻ tập BTPTC với các động tác kết hợp với vòng thể dục và nhạc bài hát “ Sắp đến tết rồi”
- Tay: Tay đưa ngang gập khuỷu tay
- Chân: Đứng đưa từng chân ra phía trước
- Bụng: Tay chống hông quay sang trái sang phải
- Bật: Bật liên tục
- ĐTNM: ĐT Chân
* VĐCB: Đi nối bàn chân tiến lùi
- Cô cho trẻ trải nghiệm.
- Cô giới thiệu tên vận động.
- Cô tập mẫu lần 1 không giải thích
- Cô tập mẫu lần 2 kết hợp phân tích vận động: Cô đứng sau vạch xuất phát, hai tay chống hông để giữ thăng bằng.Khi có hiệu lệnh cô chuyển đứng chân trước chân sau và bước đi thẳng hướng, mũi bàn chân sau sát với gót bàn chân trước. Cô tiến về phía trước, một chân bước lên trước rồi bước chân kia lên sau cho mũi bàn chân sau sát với gót của bàn chân trước, cứ thế đi thẳng. Khi lùi lại thì một chân lùi trước, sau đó bước lùi chân còn lại sau cho mũi bàn chân sau chạm gót bàn chân trước
- Lần 3: Cho 1 trẻ lên làm mẫu ( cho trẻ tự nhận xét)
- Cô cho trẻ thực hiện vận động. Chú ý sửa sai cho trẻ.
- Thi đua nhóm, tổ thực hiện vận động, cô chú ý sửa sai cho trẻ kịp thời.
- Các con vừa thực hiện vận động gì?
- Mời 1 trẻ giỏi lên thực hiện lại
* Phần 3: Chung sức
- Ở phần này cả 3 đội chơi sẽ cùng nhau chơi trò chơi “ Kẹp bóng”
- Cô giới thiệu cách chơi, luật chơi.
- Cách chơi: cô đã chuẩn bị rất nhiều quả bóng bay, nhiệm vụ của các con là từng đôi bạn sẽ cùng nhau kẹp bóng bằng bụng, hai tay dang ngang nắm vào nhau và đi ngang bước dồn trên con đường thẳng, đến đích các con cầm bóng và thả vào rổ của đội mình.
- Luật chơi: Khi di chuyển các con không được dùng tay giữ bóng, nếu bóng bị vỡ thì các con quay lại lấy quả bóng khác, còn nếu bóng rơi xuống đất các con phải nhặt bóng quay về để bóng vào rổ và về cuối hàng để đôi bạn khác lên chơi.
- Tổ chức cho trẻ chơi 
- Cô cho trẻ kiểm tra kết quả và thu dọn đồ dùng đồ chơi
- Cho trẻ đi lại nhẹ nhàng hít thở 1-2 vòng 
Kết thúc giờ học.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
· 100% trẻ có đủ sức khỏe khi tham gia vào hoạt động
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
· 95% trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động, đoàn kết chia sẻ cùng bạn, có hành vi ứng xử văn minh
· Tuy nhiên một số trẻ trong giờ học còn chưa cất gọn đồ dùng, còn nói to
· Cô giáo cần nhắc nhở bao quát trẻ nhiều hơn
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
· Trẻ thực hiện tốt các bài tập phát triển chung
· 95% trẻ nắm được kiến thức của giờ học và thực hiện tốt vận động đi nối bàn chân tiến lùi
· Có kĩ năng quan sát, ghi nhớ và khéo léo thực hiện vận động
· Kĩ năng chơi của một số trẻ trong giờ hoạt động góc chưa tốt
· Cô cần quan tâm, hướng dẫn trẻ chơi vào các buổi chiều.









Thứ ba, ngày 25 tháng 01 năm 2022
Tên hoạt động học: Bé làm quà đón tết
                                                                  Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ
I.Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ biết lựa chọn, nguyên vật liệu khác nhau để tạo ra các món quà đón tết như: trang trí tấm thiệp, tranh, bánh chưng, làm đèn lồng ... Biết phối hợp màu sắc, họa tiết hài hòa hợp lý.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích
- Rèn kỹ năng phết hồ, kỹ năng xé dán, in khuôn, cắt, xếp,ghim bấm.....
- Rèn sự khéo léo của đôi bàn tay, ngón tay. Khả năng sáng tạo của trẻ.
- Rèn luyện kỹ năng làm việc theo nhóm.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú tham gia vào hoạt động, biết giữ gìn sản phẩm của mình và của bạn.
- Giáo dục trẻ biết giữ gìn vệ sinh lớp học, cất dọn đồ dùng gọn gàng đúng nơi quy định.
II. Chuẩn bị:
* Đồ dùng của cô:
- Tấm thiệp, tranh, đèn lồng, bánh chưng.
- Giá trưng bày sản phẩm.
- Nhạc một số bài hát về chủ đề.
* Đồ dùng của trẻ
- Khăn lau tay, đĩa, khuôn in, màu nước, keo,...
- Bút sáp, hồ dán, giấy phun sơn, băng dính....
- Các loại hoa, cúc, hình ảnh ngày tết, khung tranh, bưu thiếp, hộp giấy...
- Tấm thiệp, mẹt, tranh trang trí,...
III. Tiến hành
* Hoạt động 1. Gây hứng thú, giới thiệu bài.
- Cho trẻ hát bài “ Bé chúc tết” và trò chuyện về bài hát
- Các con vừa hát bài gì? Bài hát nói về ngày gì?
- Cô cho trẻ quan sát một số quà tết.
* Hoạt động 2 : Quan sát một số món quà đón tết.
- Chia trẻ thành 3 nhóm và tặng cho 3 nhóm 3 món quà cho trẻ quan sát và đàm thoại:
* Nhóm 1: Tấm thiệp, tranh:
- Ai có nhận xét gì về tấm thiệp?
- Các con thấy tấm thiệp này như thế nào?
- Tấm thiệp này được trang trí như thế nào?
- Con có ý kiến gì về bức tranh này?
* Nhóm 2: Bánh chưng
- Các bạn có nhận xét gì về chiếc bánh chưng?
- Ai cho cô biết đặc điểm hình dạng của chiếc bánh chưng?
- Các con đoán xem bánh chưng cô đã làm như thế nào? 
* Nhóm 3: Đèn lồng:
- Đây là món quà mà cô làm để đón tết
- Thế cô đã làm được gì để đón tết đây?
- Ai có ý kiến nhận xét về chiếc đèn lồng của cô? Nó có đặc điểm gì?
-  Các con có biết cô đã làm chiếc đền lồng này như thế nào không?
* Hỏi ý tưởng của trẻ.
- Cô cho trẻ đi quan sát các nguyên liệu và lựa chọn.
- Con đã lựa chọn nguyên liệu nào? Con dùng nguyên liệu đó để làm gì?
+ Ai có cùng ý tưởng làm giống bạn?
+ Còn có bạn nào chọn những nguyên liệu khác? Cô mời con?
+ Bạn nào nói ý tưởng của mình cho cô và các bạn biết nào?
* Hoạt động 3 : Trẻ thực hiện :
- Trẻ thực hiện: ( Cô mở nhạc )
- Cô bao quát lớp, quan sát gợi ý trẻ cách làm.
- Cô giúp đỡ những trẻ còn gặp khó khăn hướng dẫn cho trẻ cách làm.
* Hoạt động 4 : Trưng bày và nhận xét sản phẩm :
- Cô cho trẻ mang sản phẩm lên trưng bày.
- Mời 4 – 5 trẻ lên giới thiệu sản phẩm của mình và nhận xét sản phẩm của bạn.
- Các con hãy cùng nhau quan sát, nói cho cô và các bạn biết cảm nhận của chúng mình về món quà đón tết nào?
+ Ai có thể nêu cảm nhận của mình?
+ Khi được tự tay làm món quà con cảm thấy như thế nào?
+ Cô thất rất nhiều bạn đã làm được nhiều mòn quà để đón tết, con thích món quà nào nhất? Vì sao?
+ Có ai muốn chia sẻ cho cô và các bạn về món quà của mình nữa nào?
+ Vì sao con lại thích bài của con?
+ Món quà này là tác phẩm của ai? Con hãy giới thiệu về sản phẩm của mình nào?
+ Con đã sử dụng nguyên vật liệu gì để làm ra món quà này?
- Cô nhận xét chung.
- Kết thúc cho trẻ vận động bài hát: Mùa xuân ơi
- Nhắc trẻ cất đồ dùng và kết thúc tiết học.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
· 100% trẻ khỏe mạnh, nhanh nhẹn khi tham gia vào hoạt động
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
· 97% trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động, đoàn kết chia sẻ cùng bạn, có hành vi ứng xử văn minh
· Tuy nhiên một số trẻ trong giờ học còn chưa cất gọn đồ dùng, còn nói to
· Cô giáo cần nhắc nhở bao quát trẻ nhiều hơn
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
· 98% trẻ nắm được kiến thức của giờ học và tạo ra sản phẩm những món quà đón tết đẹp
· Có kĩ năng quan sát, ghi nhớ và khéo léo tỉ mỉ, sáng tạo khi làm ra những món quà đẹp
· Kĩ năng xé dán trang trí của một số trẻ chưa tốt.








Thứ tư, ngày 25 tháng 01 năm 2022
Tên hoạt động học: Trò chuyện về ngày tết quê em
                                                                  Thuộc lĩnh vực: Phát triển nhận thức

I.Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ biết ‎ý nghĩa ngày Tết Nguyên đán-Tết cổ truyền.
- Trẻ biết một số loại hoa quả, món ăn, không khí ngày Tết.
- Trẻ biết các hoạt động, phong tục diễn ra trong ngày Tết.
- Biết cùng cô trang trí lớp , làm đồ dùng đồ chơi trang trí ngày tết
2. Kỹ năng:
- Rèn kỹ năng nhận biết và sử dụng ngôn ngữ để mô tả những phong tục truyền thống trong ngày Tết cổ truyền.
- Rèn khả năng quan sát chú ý, ghi nhớ có chủ định, kỹ năng xé,dán,trang trí và làm đồ dùng đồ chơi
- Phát triển tư duy, ngôn ngữ cho trẻ.
3. Thái độ:
- Giáo dục trẻ biết yêu qu‎ý, quan tâm, chúc tết ông bà, bố mẹ...có lòng tự hào về truyền thống văn hóa Việt Nam. 
- Tích cực tham gia vào các hoạt động vui đón Tết.
II. Chuẩn bị:
1. Đồ dùng của cô
- 3 gian hàng
+ Gian hàng 1: Bán các loại đồ ăn có trong ngày tết như: Bánh chưng, giò, bánh kẹo, nem...
+ Gian hàng 2: bán các loại quả như: Chuối, bưởi, thanh long,quýt, cam,táo...
+ Gian hàng 3: Bán các loại hoa như: Hoa đào,mai, cúc, hoa hồng, hoa đồng tiền...
- Máy tính,tivi, giáo án điện tử.
- Lọ hoa, đĩa to,đĩa nhỏ.
- Trang phục gọn gàng.
2. Đồ dùng của trẻ
- Các nguyên liệu để gói bánh trưng: Gạo nếp, đỗ xanh, thịt lợn,lá bánh, lạt.
- Làn đủ cho trẻ, một số loại quả, đĩa nhựa, hoa lá rời, cành cây khô, ghim bấm, keo, kéo…
- Bàn ghế đủ cho trẻ,trang phục:áo dài,áo cách tân.
III. Tiến hành
* Hoạt động 1: ổn định gây hứng thú
- Cô và trẻ hát bài “sắp đến Tết rồi”.
- Con vừa hát bài gì? Bài hát nói về điều gì?
- Cô khái quát dẫn dắt vào bài mới
* Hoạt động 2: Trò chuyện về ngày tết Nguyên Đán 
- Các con thấy lớp mình hôm nay trang trí có gì khác?
- Ai biết gì về ngày tết?
- Ngày tết có những gì?
- Muốn biết ngày tết có những gì cô và các con cùng quan sát video tranh ảnh về ngày tết và cùng trò chuyện:
- Cho trẻ xem video về ngày tết nguyên đán 
- Các con vừa được xem video nói về ngày gì?
- Ai có nhận xét gì về ngày tết?
- Ngày tết có những gì?
- Các con hãy nói cảm nhận của các con về ngày Tết?
- Không khí trong những ngày tết như thế nào? Có vui vẻ, náo nhiệt không? quang cảnh ngày tết? 
- Mọi người, mọi nhà thường chuẩn bị làm những gì để đónTết ?
=> Cô khái quát: Để chuẩn bị đón Tết thì nhà nào cũng dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, gọn gàng, trang trí đẹp và đi chợ mua sắm đầy đủ các đồ dùng sinh hoạt trong nhà và sắm quần áo mới cho các con.
- Bạn nào được đi chợ sắm Tết?
- Con đi chợ với ai, con thấy chợ Tết có những gì?
=> Chợ Tết có rất nhiều điều thú vị,bây giờ cô và các con cùng đi chợ Tết nhé! Đi chợ phải đi như thế nào? 
- Cô giới thiệu chợ quê: đây là gian hàng bán gì? Gian này bán gì? Có rất nhiều hàng,con thích gì thì hãy mua về để chuẩn bị đón tết nhé!
* Bánh chưng
- Các con đã mua được những gì?
- Bạn nào mua được bánh chưng? Con có nhận xét gì về bánh chưng?
- Để làm được bánh Chưng cần những nguyên liệu gì? Cho trẻ xem video gói bánh chưng.
=>  Cô khái quát: Các con ạ! Bánh chưng thường được làm vào các dịp Tết Nguyên đán. Khi xuân về,Tết đến thì gia đình nào cũng gói bánh chưng để cúng ông bà tổ tiên và mời khách.
- Ngoài bánh chưng, ngày Tết còn có những món ăn gì nữa?
- Cho trẻ mang hết giò,xôi,nem lên.
* Mâm ngũ quả,mứt tết, bánh kẹo:
- Ngoài bánh chưng con thấy ngày Tết còn có những gì nữa?
- Và ông bà, bố mẹ thường xếp cái loại quả vào một mâm đặt lên bàn thờ tổ tiên. Và đó là mâm gì?
- Cô mời bạn nào mua được quả gì lên xếp vào mâm ngũ quả nào! Cô thấy các bạn xếp được mâm ngũ quả rất đẹp rồi! Các con nhìn xem trêm mâm ngũ quả có những loại quả gì?
- Đây là quả gì? Bạn nào vừa mua được nải chuối?
- Còn quả gì đây? Quả bưởi có màu gì?
- Còn có những quả gì nữa?
=>  Cô khái quát: Các con ạ! Mâm ngũ quả là một mâm trái cây có chừng năm thứ trái cây khác nhau (hoặc nhiều hơn), và mứt Tết, bánh kẹo thường đặt trên bàn thờ để thể hiện lòng hiếu thảo với ông bà,tổ tiên.
Cho trẻ xem tranh bàn thờ ngày Tết
* Các loài hoa:
- Có bạn nào mua được hoa không? Bạn nào mua được hoa đào,hoa mai chúng mình cùng mang lên đây cho cả lớp ngắm nào!
- Cô  cho trẻ đọc bài thơ “hoa đào hoa mai”. Hoa đào thường có ở miền nào? Cô giới thiệu hoa đào có ở miền bắc, hoa mai có ở miền nam.
- Ngoài ra còn có những hoa gì nữa? Cho trẻ mang hết hoa lên cắm.
=> Cứ mỗi độ Tết đến ,Xuân về, cây cối đâm chồi nảy lộc, muôn hoa lại đua nhau khoe sắc thắm. Khi Tết đến, gia đình nào cũng mua nhiều hoa về để trang trí nhà cửa mong một năm mới bình an, phúc lộc đầy nhà.
=> Cô con mình vừa đi chợ mua được rất nhiều thứ, bây giờ chúng mình chùng hát 1 bài để chuẩn bị đón Tết nào.
- Cô và trẻ hát bài “Bé chúc Tết”
* Các hoạt động trong ngày tết:
- Ngày tết các con được đi đâu, chúc tết những ai?
- Các con sẽ chúc tết ông bà, bố mẹ như thế nào? ( cho trẻ nói lời chúc tết tới người thân yêu)
- Rồi chúng mình được nhận gì từ người lớn?
=> Đúng rồi! Tết năm nào cũng vậy,mọi người thường đến thăm nhà nhau, con cháu về thăm ông bà,bố mẹ, và tất cả mọi người thường dành cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất, mong một năm mới an khang,thịnh vượng, phúc lộc, phát tài.
- Chúng mình còn được tham gia những hoạt động gì trong những ngày Tết nữa? Con hãy kể cho cô và các bạn nghe nào?
- Cô gợi mở để trẻ kẻ về những hoạt động trong ngày Tết mà trẻ được tham gia.
- Cô cho trẻ xem một số hình ảnh về các hoạt động trong ngày Tết.
* Hoạt động 3: Bé vui đón tết
- Cho trẻ chia thành 3 tổ thi đua làm đồ dùng trang trí ngày tết
- Tổ 1: Bày mâm ngũ quả
- Tổ 2: Trang trí cành đào, cành mai
- Tổ 3: Gói bánh chưng
 Kết thúc Cô và trẻ hát bài “Ngày Tết quê em” và vui đón Tết.
Đánh giá trẻ hàng ngày:

1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
· 100% trẻ nhanh nhẹn khỏe mạnh tích cực tham gia vào hoạt động
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
· 98% trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động, đoàn kết chia sẻ cùng bạn, có hành vi ứng xử văn minh
· Tuy nhiên một số trẻ trong giờ học còn chưa cất gọn đồ dùng, còn nói to
· Cô giáo cần nhắc nhở bao quát trẻ nhiều hơn
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
· 96% trẻ nắm được kiến thức của giờ học và biết được ý nghĩa ngày tết nguyên đán
· Có kĩ năng quan sát, ghi nhớ và khéo léo sáng tạo khi làm đồ dùng
· Kĩ năng chơi của một số trẻ trong giờ hoạt động góc chưa tốt
· Cô cần quan tâm, hướng dẫn trẻ chơi vào các buổi chiều.



Thứ năm, ngày 27 tháng 01 năm 2022
Tên hoạt động học: Dạy trẻ đọc diễn cảm thơ “ Tết đang vào nhà”
                                                                  Thuộc lĩnh vực: Phát triển ngôn ngữ

I.Mục đích yêu cầu
1.Kiến thức:
- Trẻ biết tên bài thơ, thuộc lời bài thơ và  hiểu được nội dung bài thơ: “Tết đang vào nhà”
- Trẻ đọc thơ rõ ràng, diễn cảm, thể hiện được sắc thái, âm điệu của bài thơ 
- Biết một số phong tục tạp quán trong ngày tết nguyên đán của người Việt Nam
2. Kỹ năng :
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ có chủ đích
- Rèn kĩ năng đọc diễn cảm bài thơ, thể hiện được tính cảm khi đọc
- Phát triển ngôn ngữ mạch lạc và trả lời được các câu hỏi về nội dung bài thơ.
3.Thái độ :
- Trẻ hứng thú tham gia hoạt động
- Trẻ biết thể hiện tình cảm với người thân trong ngày tết
II. Chuẩn bị:
- Giáo án điện tử, tranh minh họa nội dung bài thơ, mũ múa, que chỉ
- 9 vòng thể dục, 3 bảng gài, những mảnh ghép rời tranh hoa đào, hoa mai, câu đối 
- Nhạc bài hát “ Bé chúc tết”
III. Tiến hành
* Hoạt động 1: Trò chơi “ Ghép tranh”
- Cô chia lớp thành 3 đội tổ chức cho trẻ chơi trò chơi “ Ghép tranh”
- Cách chơi: Lần lượt từng thành viên trong đội sẽ lên bật liên tục qua 3 ô vòng chọn 1 mảnh ghép và ghép lên bảng để tạo thành bức tranh đúng
- Luật chơi: Trong thời gian 2 lần bản nhạc bài hát “ bé chúc tết” đội nào ghép nhanh, ghép đúng đội đó sẽ dành chiến thắng
- Cô tổ chức cho trẻ chơi
- Cô kiểm tra kết quả của 3 đội chơi
- Các con vừa ghép được bức tranh gì?
- Nhìn vào bức tranh có hoa đào, hoa mai, câu đối các con nghĩ đến bài thơ nào? Của tác giả nào?
- Cô khái quát: Đó là bài thơ “ Tết đang vào nhà” của tác giả Nguyễn Hồng Kiên
* Hoạt động 2: Đọc thơ diễn cảm
- Cô cho cả lớp đọc lại 2 lần bài thơ ( cô sửa sai cho trẻ)
- Các con ạ bài thơ đọc đã hay nhưng khi đọc diễn cảm sẽ hay hơn.
- Cô đọc diễn cảm lần 1 và phân tích cách ngắt nghỉ đúng nhịp và đọc diễn cảm bài thơ
- Cô đọc diễn cảm lần 2: Kết hợp tranh minh họa và đàm thoại:
- Cô vừa đọc bài thơ gì? Của tác giả nào?
- Cô đọc với giọng điệu như thế nào?
-  Cảnh mùa xuân tươi đẹp được tác giả miêu tả như thế nào?
- Màu sắc của hoa mai được thể hiện qua câu thơ nào?
- Mọi người trong gia đình chuẩn bị những gì để đón tết?
- Được thể hiện ở câu thơ nào?
- Tết đến con người và cảnh vật cảm thấy như nào?
- Cô khái quát và giáo dục trẻ biết được ý nghĩa của ngày tết cổ truyền của dân tộc Việt Nam, giáo dục cháu biết được mình lớn thêm một tuổi phải chăm ngoan học giỏi và biết vâng lời người lớn.
- Cả lớp đứng lên hát múa bài “ Bé chúc tết”
* Dạy trẻ đọc thơ diễn cảm
- Cô dạy trẻ đọc diễn cảm bài thơ : đọc với giọng vui tươi thể hiện không khí tưng bừng của những ngày sắp tết
- Cô và trẻ đọc diễn cảm bài thơ 2-3 lần ( cô chú ý sửa sai)
- Trẻ đọc theo tổ nối tiếp
- Từng nhóm trẻ đọc: nhóm 5 bạn, nhóm 3 bạn
- Cá nhân trẻ đọc thơ 
* Hoạt động 3: Tiếng thơ
- Lần 1: Cô đọc lại bài thơ diễn cảm trên nền nhạc vui tươi
- Làn 2: Cả lớp đọc diễn cảm cùng cô trên nền nhạc vui tươi
Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
· 100% trẻ có đủ sức khỏe khi tham gia vào hoạt động
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
· 98% trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động, đoàn kết chia sẻ cùng bạn, có hành vi ứng xử văn minh
· Tuy nhiên một số trẻ trong giờ học còn chưa cất gọn đồ dùng, còn nói to
· Cô giáo cần nhắc nhở bao quát trẻ nhiều hơn
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
· 98% trẻ nắm được kiến thức của giờ học và đọc diễn cảm lời bài thơ và hiểu nội dung bài thơ
· Có kĩ năng quan sát, ghi nhớ và phát triển ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc trả lời đầy đủ câu hỏi
· Kĩ năng chơi của một số trẻ trong giờ hoạt động góc chưa tốt
· Cô cần quan tâm, hướng dẫn trẻ chơi vào các buổi chiều



Thứ sáu, ngày 28 tháng 01 năm 2022
Tên hoạt động học: Dạy trẻ hát “ Bé chúc tết”
Nghe hát: Ngày tết quê em
Thuộc lĩnh vực: Phát triển thẩm mĩ

I.Mục đích yêu cầu
1.Kiến thức
- Trẻ thuộc bài hát, nhớ tên bài hát, tên tác giả,hiểu nội dung bài hát và hát đúng giai điệu của bài hát
- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc .
2.Kĩ năng
- Rèn kĩ năng ca hát cho trẻ:trẻ hát to, rõ ràng
- Phát triển tai nghe âm nhạc, cảm xúc âm nhạc cho trẻ .
3.Thái độ
- Trẻ tích cực tham gia các hoạt động .
-  Cháu biết yêu quý ông bà bố mẹ, biết gửi lời chúc tốt đẹp đến mọi người trong ngày tết
II.Chuẩn bị
- Nhạc các bài hát “Bé chúc tết”, “Ngày tết quê em”
 - Một số nhạc cụ như : Phách tre,nốt nhạc, xắc xô, đàn, mũ múa…
III. Tiến hành
* Hoạt động 1: TCAN: “ Nốt nhạc vui”
- Cô giới thiệu trò chơi, nêu luật chơi, cách chơi.
+  Các con sẽ nghe 1 đoạn nhạc bất kì về mùa xuân- ngày tết, sau từ “ hết “ của cô, đội nào lắc trống nhanh nhất sẽ dành được quyền trả lời tên của bài hát, nếu đúng đội đó sẽ được thể hiện lại bài hát và được thưởng một bông hoa xuân may mắn. Khi kết thúc trò chơi, đội nào được nhiều nhiều hoa  nhất sẽ là đội chiến thắng.
-  Tổ chức cho trẻ chơi 2-3 lần.
- Nhận xét tuyên dương trẻ
* Hoạt động 2: Bé làm ca sĩ
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
- Cô hát lần 1.
- Giảng nội dung bài hát
- Cô hát lần 2 kết hợp nhạc beat.
- Cho cả lớp hát 3-4 lần. Cô sửa sai cho trẻ.
- Thi đua tổ, nhóm, cá nhân trẻ.Cô chú ý sửa sai cho trẻ.
*Giới thiệu vận động vỗ tay theo tiết tấu chậm kết hợp với bài hát.
- Cho cả lớp vận động cùng cô 2 lần.
- Thi đua nhóm bạn nam-nữ hát kết hợp vận động
-  Các con vừa hát bài hát gì?
- Do ai sáng tác?
- Giáo dục trẻ.
* Hoạt động 3: Món quà âm nhạc
- Cô giới thiệu và hát cho trẻ nghe bài hát “ Ngày tết quê em” tác giả Từ Huy
 - Cô hát lần 1 bài hát: “ Ngày tết quê em”
 - Bài hát “Ngày tết quê em” là một sáng tác của chú Từ Huy với lời nhắn nhủ mọi người dù đi đâu, ở đâu thì nhớ về sum vầy bên gia đình trong ngày tết đó các con.
 - Các con biết đó không khí tết đến xuân về thì không thể thiếu những lời ca điệu múa được. Để không khí tết thêm rộn rã bây giờ các con cùng lắng nghe cô thể hiện lại bài hát: “Ngày tết quê em” cùng múa minh họa.
+ Cô hát lần 2 kết hợp múa minh họa

Đánh giá trẻ hàng ngày:
1. Về tình trạng sức khỏe của trẻ
· 100% trẻ nhanh nhẹn, khỏe mạnh
2. Về trạng thái cảm xúc, thái độ và hành vi của trẻ
· 97% trẻ hứng thú tích cực tham gia vào hoạt động, đoàn kết chia sẻ cùng bạn, có hành vi ứng xử văn minh
· Tuy nhiên một số trẻ trong giờ học còn chưa cất gọn đồ dùng, còn nói to (Vinh, Phúc, Lâm)
· Cô giáo cần nhắc nhở bao quát trẻ nhiều hơn
3. Về kiến thức, kỹ năng của trẻ	
· 97% trẻ nắm được kiến thức của giờ học và hát thuộc lời và đúng giai diệu bài hát
· Có kĩ năng ca hát biểu diễn mạnh dạn tự tin
· Kĩ năng chơi của một số trẻ chơi ở góc học tập chưa tốt
· Cô cần quan tâm, hướng dẫn trẻ chơi vào các buổi chiều.
0

